
 

 

Hướng dẫn kĩ thuật 
 

Mõm sói cắt cành – MS: FANT350 – FANT359: Rocket  
 

Thời gian cây con: 5 – 6 tuần 

Ra hoa từ ngày sang chậu: 13 – 16 tuần 

 

• Cây cứng cáp, chịu nhiệt tốt, chiều cao đồng đều 

• Nở hoa tốt dưới điều kiện ngày dài 

• Dùng trang trí cảnh quan cũng như làm hoa cắt cành 

• Thích hợp cho sản xuất trong môi trường nhà kính hoặc trồng luống 

Thông tin chung 
 

Ánh nắng Điều kiện gieo trồng Chiều cao cây Tán cây Khoảng cách 

Nắng Xuân, Thu 76 – 91 cm 41 – 46 cm 36 – 46 cm 

Nảy mầm 
 

Dạng hạt Kích cỡ 

khay gieo (số lỗ) 

Số hạt/lỗ Thời gian cây con 
(tuần) 

Ngày nảy mầm Số đo 

pH/EC 

Phủ hạt 

Hạt thô 209 1 5 – 6 4 – 8 
5.5 – 6.0 pH 

0.75 mmhos/cm 
Lớp mỏng 

Giai đoạn cây con 
 

 

Độ ẩm giá thể 

Giai đoạn 1 

Ướt 

Giai đoạn 2 

Ẩm – ướt 

Giai đoạn 3 

Ẩm – ướt 

Giai đoạn 4 

Ẩm 

Nhiệt độ 18 – 20°C    

Ánh sáng  
2,500 f.c. 
(26,900 Lux) 

2,500 f.c. 
(26,900 Lux) 

5,000 f.c. 
(53,800 Lux) 

Phân bón 

 
<0.1g đạm/lít nước  

<0.7 EC 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 

0.1 – 0.175g đạm/lít nước  

0.7 – 1.2 EC 

Những lưu ý trong giai đoạn cây con 

Màu Bronze, Golden, Pink, Red and Rose Shades sẽ nảy mầm tối ưu nếu có nắng. Tránh để pH đất vượt ngưỡng 6.5, vì sẽ gây ra tình trạng thiếu 
hụt bo và sắt. Cây con sẽ không chồi ngọn nếu bị thiếu bo, EC đất và ẩm độ trên chồi cao, và thiếu đối lưu không khí trong môi trường gieo hạt. 
Phun thuốc diệt nấm để phòng ngừa bệnh phấn trắng. 

Giai đoạn trồng  

Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu 
 

Loại cây Mùa vụ Mật độ gieo trồng Thời gian canh tác 

- Mùa xuân 32 – 43 cây/m2 13 – 16 (tuần) 

 

Nhiệt độ gieo trồng pH/EC Phân bón 
 

Thời gian chiếu sáng 

Trước khi ra hoa:  

(ngày)  18 – 27°C 

(đêm)   13 – 16°C 

5.8 – 6.2 pH 

1.5 – 2.0 mmhos/cm 

0.175 – 0.225g đạm/lít nước  

1.2 – 1.5 EC 
 - 



 

 

Những lưu ý khi bón phân 

Khuyến khích trộn thêm lân và can-xi vào đất trước khi sang chậu. Cung cấp các chất dinh dưỡng khác với phân bón hòa tan trong quá trình 

sinh trưởng. Khi trộn có thể thêm supe lân với hàm lượng 2g/m2 là vừa đủ lân. Nếu kiểm tra đất & thấy hàm lượng can-xi thấp, trộn thêm vôi 

(khi pH thấp), hoặc thạch cao (khi pH bình thường), với hàm lượng 250g/m2. Sau khi sang chậu, tưới nước sach. Bắt đầu bón phân từ lần tưới 

thứ 2. 

Dùng phân bón gốc ammonium hàm lượng từ 150 đến 200 ppm. Tưới phân bón liên tục, thỉnh thoảng xả đất bằng cách tưới nước sạch. 

Khi ẩm độ hoặc nồng độ phân bón cao, cây sẽ phân nhánh nhiều. 

Những lưu ý khi trồng 

Dòng Rocket vừa thích hợp sản xuất hoa cắt cành, vừa thích hợp trồng trang trí cảnh quan. 

Các vấn đề thường gặp  

Côn trùng: rệp vừng, bọ trĩ 

Bệnh: phấn trắng, nấm Botrytis, đốm lá, bệnh rỉ sắt 

Khác: pH đất cao, thiếu bo & sắt, phân nhánh quá nhiều 

Ghi chú 
 

Nhà vườn chỉ sử dụng những hướng dẫn trên cho việc tham khảo. Chúng tôi đề nghị nhà vườn nên trồng thử nghiệm tại khu vực mình canh tác. 
Chất lượng của sản phẩm tùy thuộc vào khu vực, điều kiện khí hậu, thời gian canh tác và điều kiện trong nhà kính.  

Hình ảnh   
 

 


